
Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
  449.344         246.911            54,9 

           107 

I Thu cân đối NSNN     66.380           25.231            38,0              92 

- Thu ngân sách huyện hưởng 100%     46.700           17.044            36,5              77 

- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu 

phân chia 
    19.680             8.187            41,6 

           156 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên   375.201         171.155            45,6            106 

- Thu bổ sung cân đối   260.487           80.487            30,9              89 

- Thu bổ sung có mục tiêu   114.714           90.668            79,0            128 

III Thu để lại quản lý qua NSNN             -                  123              46 

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
      7.763           50.402 

           118 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN   449.344         103.179            23,0              92 

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện   449.344           97.594            21,7              88 

1 Chi đầu tư phát triển     48.751           14.875            30,5              65 

2 Chi thường xuyên   394.303           82.719            21,0              94 

3 Dự phòng ngân sách       6.290                   -   

II CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
            5.585 

           401 

(Kèm theo Quyết định số: 583 /QĐ-UBND-HC ngày  15 tháng 4 năm 2021

của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông)

Dự toán 

năm 2021

Thực hiện 

quý I năm 

2021

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

So sánh ước thực hiện 

với (%)



Dự toán 

năm 2021

Cùng 

kỳ năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN        472.364        254.370              54         107 

I Thu nội địa          89.400          32.690              37           98 

1

Thu từ khu vực kinh tế trong và ngoài quốc 

doanh          20.500          11.072              54         194 

- Thuế giá trị gia tăng         15.280          10.341              68         209 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp           4.400               527              12           95 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt              250                 80              32         145 

- Thuế tài nguyên              570               124              22           75 

2 Thuế thu nhập cá nhân          16.500            3.982              24           84 

3 Lệ phí trước bạ          15.000            4.860              32         108 

4 Thu phí, lệ phí            4.200            1.863              44           99 

5 Thu tiền khai thác khoán sản                   4 

- Thu phí, lê phí tỉnh hưởng            1.200               420              35           89 

- Thu phí lệ phí huyện hưởng            3.000            1.443              48         103 

6 Các khoản thu về nhà, đất          20.700            8.234              40         149 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp               100                 10              10           83 

- Thu tiền sử dụng đất          20.000            8.035              40         149 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước               600               189              32         159 

7 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã)          12.500            2.675              21           24 

- Ngân sách tỉnh            4.500               168                4           46 

- Ngân sách huyện hưởng            8.000            2.507              31           24 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên        375.201        171.155              46         106 

- Thu bổ sung cân đối        260.487          80.487              31           89 

- Thu bổ sung có mục tiêu trong đó        114.714          90.668              79         128 

Bổ sung trong dự toán        114.714          35.344              31           94 

Bổ sung ngoài dự toán          55.324         168 

III Thu để lại quản lý qua NSNN               123           46 

IV Thu chuyển nguồn            7.763          50.402         118 

B

THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 
         66.380          25.231 

             38           92 

1 Từ các khoản thu phân chia          19.680            8.187              42         156 

2
Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 

100%
         46.700          17.044 

             36           77 

(Kèm theo Quyết định số: 583 /QĐ-UBND-HC ngày  15 tháng 4 năm 2021

của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông)

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

ST

T
NỘI DUNG

Dự toán 

năm 2021

Thực hiện 

quý I năm 

2021

So sánh ước thực 

hiện với (%)



Cùng kỳ

năm trước

A B 2 3 3=2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN       449.344           103.179                22,96                 92 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ         86.105             20.263                23,53                 99 

B CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN       363.239             77.331                21,29                 85 

I Chi đầu tư phát triển         48.751             14.875                30,51                 65 

1 Chi xây dựng cơ bản tập trung         28.751               5.924                20,60                 51 

2 Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất         20.000                  828                  4,14                 79 

3 Chi từ chuyển nguồn XDCB               8.123                 79 

II Chi thường xuyên       309.098             62.456                20,21                 93 

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề    190.552             40.431                21,22               101 

2 Chi văn hóa thông tin           3.241                  532                16,41                 86 

3 Chi phát thanh, truyền hình              160                    21                13,13                 54 

4 Chi thể dục thể thao              320                    50                15,63               119 

5 Chi bảo vệ môi trường           3.071                  512                16,67               202 

6 Chi hoạt động kinh tế         61.599               9.853                16,00                 60 

7 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, 

đảng, đoàn thể
        33.517               7.283                21,73               108 

8 Chi bảo đảm xã hội           1.442               1.341                93,00               145 

9 Chi khác           9.000                  284                  3,16 

10 Chi An ninh - Quốc phòng           6.196               2.149                34,68                 95 

- Chi An ninh           1.096                    71                  6,48 

- Quốc phòng           5.100               2.078                40,75                 92 

III Dự phòng ngân sách           5.390                    -                        -                    -   

C CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
               -                 5.585 

1 Chi các công trình XDCB               5.585 

Dự toán năm 

2021

Thực hiện 

quý I năm 

2021

So sánh ước thực hiện với 

(%)

Dự toán năm 

2021

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 95/CK-NSNN

(Kèm theo Quyết định số: 583 /QĐ-UBND-HC ngày  15 tháng 4 năm 2021

của Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông)

STT NỘI DUNG

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2021
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